ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN : SINH HỌC  LỚP 6
HỌC KỲ I: NĂM HỌC 2013 - 2014 
Câu 1:
Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ? Chức năng của từng thành phần đó?
Trả lời: Tế bào thực vật gồm 4 thành phần chính:

+ Vách tế bào: Làm cho tế bào có hình dạng xác định
+ Màng sinh chất: Bao bọc chất tế bào

 + Chất tế bào: Chứa các bào quan, là nowidieenx ra các hoạt động sống cơ bản của tế bào.
+ Nhân: Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

Câu 2 : Rễ cây có mấy miền ? Nêu chức năng của từng miền? 
Trả lời: 

	Các miền của rễ.
	Chức năng chính của từng miền .

	Miền trưởng  thành có các mạch dãn 
	Dẫn truyền.

	Miền hút có các lông hút .
	Hấp thụ nước và  muối khoáng.

	Miền sinh trưởng.
	Làm rễ dài ra.

	Miền chóp rễ
	Che chở đầu rễ.


Câu 3: Thân cây dài ra và to ra do đâu? Tai sao khi trồng đậu, bông, cà phê, trước khi cây ra hoa, tạo quả người ta thường ngắt ngọn? 

Trả lời: 

- Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào mô phân sinh ngọn

-Thân cây to ra do sự phân chia tế bào mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.
-Tại vì: Những cây này là những cây trồng để lấy quả, lấy hạt, mà bần ngọn có tác dụng làm cho chất dinh dưỡng sẽ được tập trung cho chồi lá, chồi hoa phát triển sẽ tạo nhiều cành mới, nhiều hoa, tạo nhiều quả cho năng suất cao.
Câu 5: Viết sơ đồ quá trình Quang hợp và trình bày khái niệm Quang hợp là gì? 
*Sơ đồ quang hợp:

                    Ánh sáng

N­íc + CO2               Tinh bét + O2
                    Diệp lục


* Quang hợp là quá trình lá cây nhơ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic  và năng lượng ánh sáng mặt trời đẻ chế tạo ra tinh bột và nhả ra ngoài khí ôxi
Câu 6: Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến Quang hợp? Em cần làm gì để tham gia vào việc bảo vệ và phát triển cây xanh ở địa phương?
- Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình quang hợp là: Ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbonic và nhiệt độ. 
-Các biện pháp: 

Câu 7: Viết sơ đồ quá trình hô hấp ở thực vật? Vì sao ban đêm không nên để quá nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa? 
* Sơ đồ:

Chất hữu cơ + khí ôxi 
[image: image1.wmf]®

Năng lượng + khí cacbonic +  hơi nước
-Vì vào ban đêm cây hô hấp sẽ lấy Ôxi của không khí trong phòng và thải ra rất nhiều khí Cacbônic. Nếu đóng cửa kín thì không khí trong phòng sẽ bị thiếu khí ôxi nên người ngủ có thể bị ngạt..
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